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Câu 1. Lãnh địa phong kiến là vùng đất rộng lớn của
A. lãnh chúa phong kiến. 	B. nông dân. 	
C. lãnh chúa và nông nô. 	D. các tướng lĩnh quân sự.
Câu 2. Ai là người đi vòng quanh Trái Đất?
A. A-me-ri-gô. 	B. Va-xcô đơ Ga-ma. 	C. Cô-lôm-bô. 	D. Ma-gien-lan.
Câu 3. Người Ấn Độ đã có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ gì?
A. Chữ Nho. 	B. Chữ tượng hình. 	C. Chữ Phạn. 	D. Chữ Hin-đu.
Câu 4. Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?
A. Nhật Bản và các nước phương Đông. 	B. Trung Quốc và các nước phương Đông. C. Ấn Độ và các nước phương Tây. 	D. Ấn Độ và các nước phương Đông.
Câu 5. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi vua, đặt tên nước là gì?
A. Nam Việt. 	B. Đại Cồ Việt. 	C. Việt Nam. 	D. Đại Việt.
Câu 6. Hệ tư tưởng và đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc là
A. Nho giáo. 	B. Đạo giáo. 	C. Lão giáo. 	D. Phật giáo.
Câu 7. Ai là người tìm ra châu Mĩ?
A. Đi-a-xơ. 	B. Ma-gien-lan. 	C. Va-xcô đơ Ga-ma. 	D. Cô-lôm-bô.
Câu 8. Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?
A. Thời Tam Quốc. 	B. Thời Tây Tấn. 	
C. Thời Đông Tấn. 	D. Thời Xuân Thu-Chiến Quốc.
Câu 9. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi chế độ
A. công điền. 	B. lĩnh canh. 	C. quân điền. 	D. tịch điền.
Câu 10. Ai là người có công dẹp loạn “mười hai sứ quân” thống nhất đất nước?
A. Trần Lãm. 	B. Đinh Bộ Lĩnh. 	C. Ngô Xương Xí. 	D. Lê Hoàn.
Câu 11. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi vua, đóng đô tại
A. Thăng Long. 	B. Hoa Lư. 	C. Cổ Loa. 	D. Tây Đô.
Câu 12. Ngô Quyền đã cử ai làm Thứ sử châu Hoan (Nghệ An-Hà Tĩnh)?
A. Ngô Xương Văn. 	B. Kiều Công Hãn. 	C. Đinh Công Trứ. 	D. Ngô Xương Ngập.
Câu 13. Dưới thời Đinh-Tiền Lê, ruộng đất trong làng xã thuộc quyền sở hữu của
A. làng xã. 	B. vua 	C. binh lính. 	D. quý tộc.
Câu 14. Đến thời Tống, người Trung Quốc đã có nhiều phát minh quan trọng đó là gì?
A. Thuốc nhuộm, thuốc in. 	B. Đóng tàu, chế tạo súng. 	C. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết. 	D. kĩ thuật luyện đồ kim loại.
Câu 15. Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt đó là:
A. Mùa thu và mùa hạ. 	B. mùa đông và mùa xuân. 	
C. mùa khô và mùa hanh. 	D. mùa khô và mùa mưa.
Câu 16. Cuộc phát kiến đía lý đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?
A. Tăng lữ, quý tộc. 	B. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc. 	
C. Thương nhân, quý tộc. 	D. Công nhân, quý tộc.
Câu 17. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là
A. lãnh chúa phong kiến và nông nô. 	B. địa chủ và nông nô. 	C. lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh. 	D. địa chủ và nông dân lĩnh canh.
Câu 18. Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến phương Đông là gì?
A. Kinh tế nông nghiệp trong lãnh địa phong kiến. 	
B. Nghề nông trồng lúa nước và chăn nuôi.
C. Nghề nông trồng lúa nước và công nghiệp. 	
D. Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn.
Câu 19. Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu?
A. Sông Bạch Đằng. 		B. Chi Lăng-Xương Giang. 	
C. Sông Như Nguyệt. 	D. Rạch Gầm-Xoài Mút.
Câu 20. Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia cường thịnh nhất châu Á?
A. Nhà Thanh. 	B. Nhà Đường. 	C. Nhà Tần. 	D. Nhà Minh .
Câu 21. Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
A. Lãnh chúa phong kiến và nông nô. 	B. Tăng lữ quý tộc và nông dân. 	
C. Chủ nô và nô lệ. 		D. Địa chủ và nông dân.
Câu 22. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn có một vị vua kiệt xuất, ông là ai?
A. A-cơ-ba. 	B. Mi-hi-ra-cu-la. 	C. Sa-mu-đra Gúp-ta. 	D. A-sô-ca.
Câu 23. Địa chủ, lãnh chúa phong kiến bóc lóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng
A. tô, tức. 	B. làm nghĩa vụ phong kiến. 	
C. địa tô. 	D. đánh thuế.
Câu 24. Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được xem là giai đoạn thống nhất và thịnh vượng nhất?
A. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 	B. Vương triều Ấn Độ Môn-gôn. 	
C. Vương triều Gúp-ta. 	D. Vương triều Hác-sa.
Câu 25. Để khuyến khích nhân dân sản xuất, vua nhà Tiền Lê đã
A. sai sứ giả ra nước ngoài lấy giống lúa. 	B. về địa phương tổ chức lễ cày tịch điền. C. tổ chức lễ tế trời đất, cầu mưa. 	D. Giảm thuế cho nông dân.
Câu 26. Công trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là gì?
A. Tử Cấm thành. 		B. Vạn lí Trường thành. 	
C. Ngọ Môn. 		D. Lũy Trường Dục.
Câu 27. Ý nào dưới đây không phải là hệ quả của những cuộc phát kiến địa lý?
A. Khẳng định Trái Đất hình cầu. 	
B. Mở ra những con đường đi mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, kiến thức mới.
C. Tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục. 	
D. Làm giàu cho các thuộc địa và người dân bản xứ.
Câu 28. Đặc điểm kinh tế của lãnh địa phong kiến là
A. có sự trao đổi giữa các lãnh địa. 	B. phát triển toàn diện về kinh tế. 
C. nông nô quyết định về sản xuất. 	D. mang tính chất đóng kín, tự nhiên, tự cấp, tự túc.
Câu 29. Lực lượng sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến là
A. nô lệ. 	B. thợ thủ công. 	C. nông dân lĩnh canh. 	D. nông nô.
Câu 30. Thế nào gọi là chế độ quân chủ?
A. Nhà nước phong kiến của địa chủ và lãnh chúa. 	B. Thể chế nhà nước quyền lực phân tán.
C. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu. 	D. Thể chế nhà nước quyền lực tập trung trong tay địa chủ.
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